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Thứ Hai ngày 29 tháng 9 năm 2025
Tiết 2:				     TOÁN
Bài 8: Luyện tập chung (Tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện được phép nhân, phép chia trong bảng đã học
-  Thực hiện được tính nhẩm phép nhân, phép chia với (cho) 1.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tivi, máy tính, máy soi
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3-5’)
* Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
* Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi: “Ai nhanh ai đúng” bằng bảng con để khởi động bài học.
+ Đặt tính rồi tính: 57 + 71; 456 -328 
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS làm bảng con 

- Hs làm và  nêu cách làm 
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (24-25’)
* Mục tiêu:
+  Thực hiện được phép nhân, phép chia trong bảng đã học
+ Thực hiện được tính nhẩm phép nhân, phép chia với (cho) 1.
* Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính nhẩm.
- GV cho HS nêu yêu cầu
- GV cho làm bảng.
a) 2 x 1 =; 3 x 1 =; 4 x 1 =; 5 x 1 =
b) 2 : 1 =; 3 : 1 = ; 4 : 1 =; 5 : 1 =



- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV chốt : Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
 Bài 2: Tính( theo mẫu)
- GV cho HS nêu yêu cầu, đọc mẫu
- GV cho làm nháp.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.





- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 3: Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu
- GV cho HS làm bài tập vào phiếu BT.



- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 4. Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu
a) Cho HS làm việc vào vở.
- GV soi bài


b) GV dành cho HS khá, giỏi (Miệng)
GV HS quan sát “tháp số” để nhận ra: 1 x 2 = 2; 2 ô trên và chính giữa hai ô có số 1và số 2; 2 x 1 = 2; 2 ở ô trên và chính giữa hai ô có số 1 và số 2;...;2 x 2 = 4; 4 ở ô trên và chính giữa hai ô có số 2,. Từ đó tìm được các số ở các ô còn lại.
- HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS làm vào bảng.
a) 2 x 1 = 2      3 x 1 = 3
    4 x 1 = 4       5 x 1 = 5
b) 2 : 1 =2         3 : 1 = 3 
    4 : 1 = 4         5 : 1 = 5
- HS chia sẻ- Nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại




- 2 HS nêu và đọc mẫu
- HS làm vào nháp.
1 x 3 = 1 + 1 + 1=3  
1 x 3 = 3     
1 x 4 = 1 + 1 +1 + 1=4
1 x 4 = 4
1 x 5 = 1 =1+1 +1 +1 +1=5
1 x 5 =5
1 x 6 = 1 + 1 +1 +1 +1 +1 =6
1 x 6 =6

- 1 HS nêu: 
- HS làm việc theo nhóm
- HS nêu từng phép tính.
- HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- HS lắng nghe.

- 1 HS nêu: 
- HS làm vở, trình bày, nhận xét.4
2

a) 4 x        = 8	12 :           = 3
     
3 x        = 18               25 :       = 56
5

-Kết quả:
[image: ]


- HS nhận xét lẫn nhau.

	3. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được kiến thức gì?
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................     __________________________________________
Tiết 5                                                TOÁN (BS)
Luyện Toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố cách thực hiện được phép nhân, phép chia trong bảng đã học
-  Thực hiện được tính nhẩm phép nhân, phép chia với (cho) 1một cách tương đối chính xác.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Tvi, máy tính, các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3-5’)
* Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho Hs hát: Em yêu trường em
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

	2. Luyện tập (24-25’)
2.1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 23 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5/ 23,24 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	2.2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm)/VBT tr.23
- GV soi bài làm của HS 
+ Nhận xét bài của bạn?
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời


=> Gv chốt: Một số nhân với 1 được kết quả bằng bao nhiêu?
                   Một số chia cho 1 thì được kết quả bằng bao nhiêu?
*Tương tự với trường hợp chia cho 1
* Bài 2: Nối theo mẫu (VBT/23)
+ Bài yêu cầu gì?
- Thực hiện yêu cầu phần a vào vở bài tập
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
H: Em có nhận xét gì về thừa số thứ nhất, Thừa số thứ hai, tích của các phép nhân ?
- Dựa vào nhận xét trên hoàn thành tiếp phần b vào vbt. 
- Đọc lại nhận xét?
* Bài 3: VBT/23 Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu
- GV cho HS làm bài tập vào  vbt.
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  => Gv chốt các bảng nhân, chia đã học
* Bài 4: VBT/24. 
- GV gọi 1 hs đọc bài toán
+ Bài toán hỏi gì? 

- GV lưu ý: Trước khi giải bài toán cần đổi 1chục = 10
- Giải bài toán vào vbt
- GV soi bài, gọi HS lên chia sẻ bài.
- GV nhận xét, chốt.
* Bài 5: VBT/24. Số?
- Đọc yêu cầu?
- HS làm việc vào vở bài tập.
- Chữa bài: 2 x ? = 10
                   4 x ? = 16
                    14 : ? = 7
b) GV dành cho HS khá ,giỏi
GV HS quan sát “tháp số” để nhận ra: 1 x 5 = 5; 2 ô trên và chính giữa hai ô có số 1và số 5; 5 x 1 = 5; 5 ở ô trên và chính giữa hai ô có số 1 và số 5..... Từ đó tìm được các số ở các ô còn lại.
- GV nhận xét. Chốt lời giải đúng.
	


- HS quan sát bài làm của bạn
- HS nhận xét.
- Học sinh trả lời: 2 x 1 = 2
                              3 x 1 = 3
                              5 x 1 = 5
- HS trả lời





- HS trả lời
- HS làm bài vào vở bài tập.
- HS trình bày kết quả

- HS nhận xét

- HS lắng nghe, quan sát

- 3-4 HS đọc.

- 1 HS nêu: 
- HS làm việc theo nhóm
- HS nêu từng phép tính.

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc.
+ Hỏi Lan đã cắm vào mỗi lọ bao nhiêu bông hoa?


- HS làm vbt
- HS lên chia sẻ.
- HS lắng nghe

- 1 HS đọc.
- HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện các nhóm nêu ý kiến
- Các nhóm khác nhận xét. Bổ sung.





	3. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
___________________________________________________________
Tiết 6                                  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Bài 4: An toàn khi sử dung đồ dùng trong nhà (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức
-  Hiểu đồ dùng, thiết bị trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận có thể làm bản thân hoặc người khác gặp nguy hiểm. 
- Nhận biết được một số tình huống thường gặp khi sử dụng đồ dùng, thiết bị trong nhà có thể gây nguy hiểm cho mình hoặc những người thân và cách sử dụng an toàn đồ dùng thiết bị điện. 
2. Năng lực
- Biết cách xử lý đơn giản trong tình huống mình hoặc người khác bị thương.
- Nhớ số điện thoại trợ giúp về y tế. 
3. Phẩm chất
- Có ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân và những người xung quanh. 
II. CHUẨN BỊ 
- Tranh 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của giáo viên

	 1. Mở đầu
	

	 - Em đã sử dụng dao, kéo chưa? Bố mẹ thường nhắc nhở em điều gì khi sd chúng?
- Gtb
2. Hoạt động khám phá  
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK
+ Kể 1 số đồ dùng sắc nhọn trong nhà có thể gây nguy hiểm?
+ Cần lưu ý điều gì khi sd dao và đồ dùng sắc nhọn để an toàn?
- GV kể một số đồ dùng sắc nhọn thưởng có trong nhà và hướng dẫn cách sử dụng an toàn những đồ dùng đó. 
* Yêu cầu cần đạt: Nêu được tên một số đồ dùng, vật dụng trong nhà có thể khiến bản thân hoặc người khác bị thương nếu sử dụng không đúng cách; kĩ năng sử dụng dao và đồ dùng sắc nhọn an toàn.
3. Hoạt động thực hành 
GV cho hs hđ nhóm đôi: quan sát các hình ở SGK, nêu nội dung của từng hinh và nói được cách cầm dao, kéo đúng cách. 
- GV kết luận: Khi dùng dao, kéo hoặc những đổ dùng dễ vỡ và sắc nhọn, cần phải rất cẩn thận để tránh bị đứt tay và mất an toàn. 
* Yêu cầu cần đạt: Biết cách nhận biết, sử dụng an toàn một số đồ dùng, vật dụng sắc nhọn,
4. Hoạt động vận dụng
GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK  
+ Khi bị đứt tay do dao hoặc đồ dùng sắc nhọn, em cần làm gì? 
- GV nhắc hs cách xử lí mà các em có thể làm được khi mình gặp tình huống đó. 
* Yêu cầu cần đạt: HS nhận biết được nhiều đồ dùng sắc nhọn có thể gây nguy hiểm cho mình hoặc người khác và tự biết cách xử lý trong những tình huống đơn giản khi mình hoặc người khác bị thương.
5. Đánh giá
- Kể được tên một số đồ dùng, vật dụng trong nhà có thể làm cho bản thân hoặc người khác bị thương và cách sử dụng đồ dùng, vật dụng đó đúng cách và an toàn, đồng thời biết cách xử lý trong những tình huống đơn giản. 
6. Củng cố, dặn dò
- Nhắc lại nội dung bài học
- Chú ý sử dụng an toàn các đồ dùng sắc nhọn.
 - Nhận xét tiết học
	
 



- HS quan sát
- HS thảo luận nhóm, trả lời

 









 

- HS làm việc nhóm đôi
 






- Hs qs và trả lời


*Điều chỉnh sau bài dạy:
...................................................................................................................... 
___________________________________________
Thứ Ba ngày 30 tháng 9 năm 2025
Tiết 1					      TOÁN
Bài 8. Luyện tập chung (Tiết 3) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện được tính nhẩm phép nhân, phép chia trong bảng đã học
- Thực hiện được tính nhẩm phép nhân , phép chia có số 0.
- Tính độ dài đường gấp khúc dựa vào phép nhân.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép nhân đã học.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tivi, máy tính, máy soi
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3-5’)
* Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
* Cách tiến hành:

	- GV gọi HS tổ chức trò chơi: Tìm cà rốt
- GV phổ biến luật chơi
4 x       = 12	                  12 :        =  6



3 x 	= 15             25  : 	    = 5



- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	

- HS nêu kết quả




- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (24-25’)
* Mục tiêu:
+  Thực hiện được tính nhẩm phép nhân, phép chia trong bảng đã học
+  Thực hiện được tính nhẩm phép nhân , phép chia có số 0.
+ Tính độ dài đường gấp khúc dựa vào phép nhân.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép nhân đã học.
* Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính( theo mẫu)
- GV cho HS nêu yêu cầu và đọc mẫu
- GV cho làm bảng.
a) 0 x 3 =;  0 x 4 =; 0 x 5 =
b) 0 x 6=    0 x 7=    0 x 8 =     0 x 9 =
     0 : 6 =    0 : 7 =    0 : 8 =     0 : 9 =



- GV nhận xét :
 Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0
 Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?
- Gv chiếu bài cho HS nêu yêu cầu và đọc mẫu
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.


- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 3: Giải bài toán có lời văn.
- GV chiếu bài cho HS đọc đề toán, tìm hiểu đề bài (cho biết gì? hỏi gì? Phải làm phép tính gì?
- GV cho HS làm bài vào vở.
- GV soi bài của HS, yêu cầu học sinh trình bày, học sinh khác nhận xét.



- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 4.Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE
- GV cho HS nêu yêu cầu 
GV gợi ý cho HS đường gấp khúc ABCDE có 4 đoạn thẳng có cùng độ dài là 3 cm vậy ta nên làm phép tính gì?
- GV cho làm nháp.
- HS  trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.


- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 5. Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu và đọc mẫu
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- HS nêu và đọc mẫu
- HS làm việc cá nhân.
- HS nêu kết quả
a) 0 x 3 =0 ; 0 x 4 =0 ;0 x 5 =0
b) 0 x 6= 0      0 x 7= 0 
     0 x 8 = 0     0 x 9 = 0
     0 : 6 =  0     0 : 7 =  0
     0 : 8 =  0     0 : 9 = 0
- HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- HS nhắc lại
- HS lắng nghe


- HS nêu yêu cầu
- HS làm vào phiếu.
- HS nêu kết quả
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- HS lắng nghe

- HS đọc đề trả câu hỏi

- HS làm vào vở.
- 1 HS lên chia sẻ
Bài giải:
Số quyển vở tổ một góp được  là:
5 x 8  = 40(quyển vở)
Đáp số: 40 quyển vở
- HS lắng nghe

 - HS nêu yêu cầu
- HS làm vào nháp.

- HS nêu kết quả:
Bài giải:
Độ dài đường gấp khúc ABCDE  là:
3 x 4  = 12(cm)
Đáp số: 12 cm
- HS lắng nghe

- HS nêu yêu cầu
- HS làm vào phiếu.
- HS nêu kết quả


- HS lắng nghe

	3. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
                          _________________________________________
Tiết 4                                                 ĐẠO ĐỨC
Bài 4: Em giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức 
- Bài học góp phần hình thành, phát triển cho học sinh ý thức tự chăm sóc, giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ, năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu cần đạt sau:
+ Nêu được các việc làm để giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ
2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực
+ Biết vì sao phải giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ
+ Tự thực hiện giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ đúng cách.
+ Có trách nhiệm với công việc được giao ở lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười– mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Chiếc áo mùa đông” sáng tác Vũ Hoàng
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
* Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho học sinh và kết nối với bài học mới.
* Phương pháp: - Phát hiện và giải quyết vấn đề.
* Cách tiến hành: 
- Gv tổ chức cho cả lớp hát bài “Chiếc áo mùa đông”.
GV đưa ra câu hỏi cho cả lớp:
- Bạn nhỏ cần làm gì để giữ gìn chiếc áo mùa đông mà mẹ đan tặng?
GV góp ý đưa ra kết luận: Đểcó trang phục gọn gàng, sạch sẽ em cần biết giữ gìn trang phục hằng ngày.
1. Khám phá
Hoạt động 1:
* Mục tiêu: Tìm hiểu vì sao phải giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ
* Phương pháp: Quan sát tranh và thảo luận nhóm.
*Cách tiến hành:
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng
- GV đặt câu hỏi theo tranh
+ Vì sao em cần giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ?
- Giáo viên lắng nghe, khen ngợi HS trình bày tốt.
Kết luận:Trang phục gọn gàng, sạch sẽ giúp em tự tin, vui vẻ và thoải mái hơn. Trang phụ gọn gàng, sạch sẽ giúp em đẹp hơn trong mắt mọi người
 Hoạt động 2: 
* Mục tiêu: Em mặc và giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
Phương pháp: Quan sát tranh và thảo luận nhóm.
*Cách tiến hành
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng
- GV đặt câu hỏi theo tranh: Quan sát tranh và cho biết:
+ Để kiểm tra xem đã mặc trang phục gọn gàng chưa, chúng ta cần làm gì?
-GV gợi ý các hành động:
+Tranh 1: Bẻ cổ áo
+Tranh 2: Kiểm tra cài cúc áo
+Tranh 3: Kiểm tra việc cho áo vào quần
+Tranh 4: Kiểm tra việc cài quai dép
-Gv mời cả lớp cùng đứng tại chỗ thực hiện kiểm tra và chỉnh lại trang phục của mình.
Kết luận: Đểmặc trang phục gọn gàng, em cần vuốt thẳng ảo, bẻ cổ áo cho gọn gàng, kiểm tra cúc áo cài lệch, bỏ áo vào quần, kiểm tra cài quai dép…
- GV tiếp tục chiếu tranh
Gv hỏi: Chúng ta sẽ làm gì để giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ?
Kết luận: Những việc cần làm: giặt sạch, phơi khô quần áo, cất quần áo đúng nơi quy định;…
Luyện tập
Hoạt động 1: Em chọn bạn biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng hoặc trong SGK
-GV hỏi: Bạn nào trong tranh đã biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ?
- Gv gợi mở để HS chọn những bạn biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ (tranh1,2), bạn chưa biết giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ (tranh 3)
Kết luận: Em cần học tập hành động giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ của các bạn tranh 1,2; không nên làm theo hành động của các bạn tranh 3.
Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn 
- GV nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ với các bạn cách em giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ của em
- GV nhận xét và điều chỉnh cho HS
4. Vận dụng
Hoạt động 1: Đưa ra lời khuyên cho bạn 
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng hoặc trong SGK
- GV giới thiệu tình huống hỏi: Em sẽ khuyên bạn điều gì?
- GV phân tích chọn ra lời khuyên phù hợp nhất
Kết luận: Chúng ta không nên cởi áo ra để chơi đùa, nếu đã cởi ra cần gấp gọn và để ở nơi sạch sẽ. Không vứt áo dưới sân trường.
Hoạt động 2: Em rèn thói quen giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ
-GV gợi ý để HS chia sẻ cách giữ trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
Kết luận: Em luôn rèn thói quen giữ gìn trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
Nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của HS sau tiết học.
	




- HS hát


- HS trả lời









- HS quan sát tranh 

- HS trả lời
- HS lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.
 




 
 
- Học sinh trả lời
 
- HS tự liên hệ bản thân kể ra.
 
 






 


HS lắng nghe.




HS quan sát

- HS chọn

- HS lắng nghe






- HS chia sẻ


 




- HS thảo luận và nêu

 



*Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................
                        _______________________________________________
Thứ Tư ngày 01 tháng 10 năm 2025
Tiết 1:				     TOÁN
Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 (Tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Hình thành được bảng nhân 6, bảng chia 6.
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 6, bảng chia 6.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính, máy soi
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3-5’)
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Giúp ong về tổ” để khởi động bài học.
+ Câu 1: 5 x 6 = ....
A. 30      B. 24         C. 20          D. 35
+ Câu 2: 36 : 4 = .....
A. 6        B. 7           C. 8            D. 9
+ Câu 3: 0 : 7 = .....
A. 1        B. 0           C. 7            D. 10
+ Câu 4: Có 6 hộp bút, mỗi hộp có 4 cái. Vậy có tất cả…. cái bút:
A. 2        B. 10           C. 24            D. 20
+ Câu 5: 8 cái bàn có mấy cái chân? Biết 1 cái bàn có 4 chân.
A. 32 cái bàn                 B. 36 cái bàn
C. 36 cái chân                D. 32 cái chân
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- HS Trả lời: 
+ Câu 1: A

+ Câu 2: D

+ Câu 3: B

+ Câu 4: C


+ Câu 5: D



- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Khám quá (12-15’)
* Mục tiêu: 
- Hình thành được bảng nhân 6, bảng chia 6
* Cách tiến hành:

	a/- Cho HS quan sát hình ảnh trên MH và cho biết: Mỗi con bọ rùa có mấy chấm ở cánh?
- Đưa bài toán: “Mỗi con bọ rùa có 6 chấm ở cánh. Hỏi 4 con bọ rùa như vậy có bao nhiêu chấm ở cánh?”
- GV hỏi:
+ Muốn tìm 4 con bọ rùa như vậy có bao nhiêu chấm ở cánh ta làm phép tính gì?
+ Vậy theo em “ 6 x 4” bằng bao nhiêu? Vì sao? 

- Từ phép nhân  6 x 4 = 24, em hãy nêu phép chia có số chia bằng 6.
- GV chốt: Quan bài toán, các em đã biết cách tính được một phép nhân trong bảng nhân 6 (6 x 4 = 24) và một phép chia trong bảng chia 6 (24 : 6 = 4)
b/ - GV yêu cầu HS tìm kết quả của phép nhân:
+ 6 x 1 = ?
+ 6 x 2 = ?
+ Nhận xét kết quả của phép nhân 6 x 1 và 6 x 2

+ Thêm 6 vào kết quả của 6 x 2 ta được kết quả của 6 x 3 để tìm ra kết quả của các phép nhân còn lại
+ GVYC HS dựa vào bảng nhân, hoàn thành bảng chia 6 bằng cách viết số còn thiếu ở ô có dấu “?” trong bảng chia 6
- GV Nhận xét, tuyên dương
- GV cho HS quan sát và nhận xét kết quả cuả phép tính trong bảng nhân 6 và bảng chia 6 để nhớ, thuộc các bảng đó.


- GV NX
	- HS quan sát và trả lời: 
... có 6 chấm
- HS nghe


- HS trả lời
+ .. 6 x 4 

+  6 x 4 = 24 
Vì 6+6+6+6 = 24 nên 6 x 4 = 24 
- HS nêu phép tính:
           24 : 6 = 4
- HS nghe



- HS trả lời
+ 6 x 1 = 6
+ 6 x 2 = 12
+ Thêm 6 vào kết quả của 6 x 1 ta được kết quả của 6 x 2
- HS viết các kết quả còn thiếu trong bảng nhân 6

- HS viết các kết quả còn thiếu trong bảng chia 6

- HS nghe
- HS quan sát là nhận xét:
+ Tích của các phép nhân là dãy số cách đều 6 đơn vị.
+ Tích của phép nhân là số bị chia của phép chia.
- HS nghe

	3. Hoạt động (12-15’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 6, bảng chia 6
* Cách tiến hành:

	Bài 1. Tính nhẩm 
- GV mời 1 HS nêu YC của bài
- Yêu cầu học sinh tính nhẩm các phép tính , tìm và viết các kết quả của phép tính ở mỗi câu a, b, c vào vở.

- GV soi bài, HS chia sẻ, nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho HS nhận xét về mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia
- GV NX và chốt:
Ta lấy tích của phép tính nhân chia cho thừa số này thì kết quả là thừa số kia. Đó là mối quan hệ của phép nhân và phép chia
Bài 2: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả? 
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và tính nhẩm các phép tính trrong bảng nhân, chia (đã học) để nối 2 phép tính có cùng kết quả vào phiếu học tập.


- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.



- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV hỏi HS:
+ Trong các phép tính ghi ở ô tô, phép tính nào có kết quả bé nhất?
+ Trong các phép tính ghi ở chỗ đỗ, phép tính nào có kết quả lớn nhất?
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- 1 HS nêu: Tính nhẩm
- HS làm vở
a/ 6; 24; 36
b/ 2; 3 ; 8
c/ 30; 5; 6
- HS chia sẻ, nhận xét
- HS nghe
- HS trả lời

- HS nghe





-1HS nêu: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả
- HS thảo luận nhóm đôi và thực hiện theo yêu cầu của GV

- Đại diện 1 nhóm nêu kết quả 
6x1=36:6=6       6x3=2x9=18
12:6=6:3=2        48:6=4x2=8
6x5=5x6=30
- HS nghe
- HS trả lời
+ ...phép tính 12 : 6

+ ... phép tính 5 x 6

- HS nghe

	4. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
                       ______________________________________________
Tiết 3:                                  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Bài 4: An toàn khi sử dung đồ dùng trong nhà (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức
-  Hiểu đồ dùng, thiết bị trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận có thể làm bản thân hoặc người khác gặp nguy hiểm. 
- Nhận biết được một số tình huống thường gặp khi sử dụng đồ dùng, thiết bị trong nhà có thể gây nguy hiểm cho mình hoặc những người thân và cách sử dụng an toàn đồ dùng thiết bị điện. 
2. Năng lực
- Biết cách xử lý đơn giản trong tình huống mình hoặc người khác bị thương.
- Nhớ số điện thoại trợ giúp về y tế. 
3. Phẩm chất
- Có ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân và những người xung quanh. 
II. CHUẨN BỊ 
- Tranh 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Mở đầu
	

	 - Em đã sử dụng dao, kéo chưa? Bố mẹ thường nhắc nhở em điều gì khi sd chúng?
- Gtb
2. Hoạt động khám phá  
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK
+ Kể 1 số đồ dùng sắc nhọn trong nhà có thể gây nguy hiểm?
+ Cần lưu ý điều gì khi sd dao và đồ dùng sắc nhọn để an toàn?
- GV kể một số đồ dùng sắc nhọn thưởng có trong nhà và hướng dẫn cách sử dụng an toàn những đồ dùng đó. 
* Yêu cầu cần đạt: Nêu được tên một số đồ dùng, vật dụng trong nhà có thể khiến bản thân hoặc người khác bị thương nếu sử dụng không đúng cách; kĩ năng sử dụng dao và đồ dùng sắc nhọn an toàn.
3. Hoạt động thực hành 
GV cho hs hđ nhóm đôi: quan sát các hình ở SGK, nêu nội dung của từng hinh và nói được cách cầm dao, kéo đúng cách. 
- GV kết luận: Khi dùng dao, kéo hoặc những đổ dùng dễ vỡ và sắc nhọn, cần phải rất cẩn thận để tránh bị đứt tay và mất an toàn. 
* Yêu cầu cần đạt: Biết cách nhận biết, sử dụng an toàn một số đồ dùng, vật dụng sắc nhọn,
4. Hoạt động vận dụng
GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK  
+ Khi bị đứt tay do dao hoặc đồ dùng sắc nhọn, em cần làm gì? 
- GV nhắc hs cách xử lí mà các em có thể làm được khi mình gặp tình huống đó. 
* Yêu cầu cần đạt: HS nhận biết được nhiều đồ dùng sắc nhọn có thể gây nguy hiểm cho mình hoặc người khác và tự biết cách xử lý trong những tình huống đơn giản khi mình hoặc người khác bị thương.
5. Đánh giá
- Kể được tên một số đồ dùng, vật dụng trong nhà có thể làm cho bản thân hoặc người khác bị thương và cách sử dụng đồ dùng, vật dụng đó đúng cách và an toàn, đồng thời biết cách xử lý trong những tình huống đơn giản. 
6. Củng cố, dặn dò
- Nhắc lại nội dung bài học
- Chú ý sử dụng an toàn các đồ dùng sắc nhọn.
 - Nhận xét tiết học
	
 



- HS quan sát
- HS thảo luận nhóm, trả lời

 









 

- HS làm việc nhóm đôi
 








  
- Hs qs và trả lời


*Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................
____________________________________________
Tiết 5					    TOÁN BS
Luyện Toán
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT	
     1. Kiến thức, kĩ năng
      -  Củng cố bảng nhân 6, bảng chia 6.
      - Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 6, bảng chia 6.
      2. Năng lực
       - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
      - Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
     - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
     1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 2
     2. Học sinh: Vở bài tập Toán
    III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3-5’)
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng” để khởi động bài học.
+ Câu 1: 5 x 4 = ....
A. 30      B. 24         C. 20          D. 35
+ Câu 2: 36 : 6 = .....
A. 6        B. 7           C. 8            D. 9
+ Câu 3: 0 : 6= .....
A. 1        B. 0           C. 7            D. 10
+ Câu 4: Có 6 cái bàn, mỗi cái bàn có 4 cái chân. Vậy có tất cả…. chân bàn?
A. 2        B. 10           C. 24            D. 20
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- HS Trả lời: 
+ Câu 1: C

+ Câu 2: A

+ Câu 3: B

+ Câu 4: C

+ Câu 5: D
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (24-25’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 6, bảng chia 6
* Cách tiến hành:

	2.1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 27 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 27 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
- Hs làm bài


- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	2.2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1. Điền các số còn thiếu 
- GV mời 1 HS nêu YC của bài

- Yêu cầu học sinh tìm và chia sẻ số cần điền với bạn.


=> Gv chốt: Đọc lại 2 dãy số đã điền hoàn chỉnh phần a;b
+ So sánh về các số ở phần a và b?






=> Gv chốt:
Dãy số là kết quả của phép nhân trong bảng 6 nên muốn tìm số ta chỉ cần đếm cách đều 6.
Bài 2: Số? 
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS điền số vào ô trống

- Soi bài. Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
=> Gv chốt: Em vận dụng kiến thức nào để làm bài 2?Đọc lại bảng nhân 6, chia 6?
Bài 3: Số? 
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS tính nhẩm các phép tính rồi viết số thích hợp vào ô trống?
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
=> Gv chốt: Em nhận xét gì về các phép tính trong  bài tập 3?
                      Để điền được các số em thực hiện theo thứ tự nào? 
Bài 4: Giải bài toán có lời văn
- Gọi 1 HS bài toán
- Bài này có mấy yêu cầu (câu hỏi). Đó là những câu hỏi nào?
- Yêu cầu HS giải bài toán vào vbt.
- Soi bài. Gọi H lên chia sẻ
=> Gv chốt: cách trình bày bài giải khi bài toán có 2 phần( 2 câu hỏi)
	


- 1 HS nêu: Điền các số còn thiếu
- HS chia sẻ với bạn
a/ 18; 30; 36; 42; 48; 54
b/ 42; 36; 30; 24; 18; 12
- HS nhận xét
- 2-3 HS đọc.

* Giống nhau: Đều là kết quả của phép nhân trong bảng 6
* Khác nhau:
+ Phần a là dãy số cách đều 6 tăng dần
+ Phần b là dãy số cách đều 6 giảm dần dần
- HS nghe



- 1 HS nêu: Số
- HS thực hiện cá nhân theo yêu cầu của GV
- 1 HS trình bày
- HS đọc.




- 1 HS nêu: Số
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- Hs nêu các phép tính tìm ra kết quả

- Chỉ có phép nhân và phép chia

- Em thực hiện từ trái sang phải


- 1 HS đọc
- ...2 câu hỏi. 

- HS làm bài
- HS chia sẻ cùng bạn



	3. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
_________________________________________________
Thứ Năm ngày 02 tháng 10 năm 2025
Tiết 1					     TOÁN
           Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 (Tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Hình thành được bảng nhân 6, bảng chia 6.
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 6, bảng chia 6.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính, máy soi
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3-5’)
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Giúp ong về tổ” để khởi động bài học.
+ Câu 1: 5 x 6 = ....
A. 30      B. 24         C. 20          D. 35
+ Câu 2: 36 : 4 = .....
A. 6        B. 7           C. 8            D. 9
+ Câu 3: 0 : 7 = .....
A. 1        B. 0           C. 7            D. 10
+ Câu 4: Có 6 hộp bút, mỗi hộp có 4 cái. Vậy có tất cả…. cái bút:
A. 2        B. 10           C. 24            D. 20
+ Câu 5: 8 cái bàn có mấy cái chân? Biết 1 cái bàn có 4 chân.
A. 32 cái bàn                 B. 36 cái bàn
C. 36 cái chân                D. 32 cái chân
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- HS Trả lời: 
+ Câu 1: A

+ Câu 2: D

+ Câu 3: B

+ Câu 4: C


+ Câu 5: D



- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (24-25’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 6, bảng chia 6
* Cách tiến hành:

	Bài 1. Nêu các số còn thiếu 
- GV mời 1 HS nêu YC của bài
- Yêu cầu học sinh làm bảng


- Mời HS nêu các số còn thiếu ở phần a,  b và mời lớp nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV hỏi HS:
+ So sánh về các số ở phần a và b?





- GV NX và chốt:
Dãy số là kết quả của phép nhân trong bảng 6 nên muốn tìm số ta chỉ cần đếm cách đều 6.
Bài 2: Số? 
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS tính nhẩm các phép tính rồi viết số thích hợp ở ô có dấu “?”
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 3: Số? 
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS tính nhẩm các phép tính rồi viết kết quả vào PBT
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.

Bài 4: Số? 
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS viết số thích hợp ở ô có dấu “?”




- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV hỏi: Vì sao phần b lấy 6 x4 mà không phải 4 x 6?


- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 5: Bài toán có lời văn
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 

               + Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở




- GV soi bài làm của HS, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- 1 HS nêu: Nêu các số còn thiếu
- HS chia sẻ với bạn
a/ 24; 30; 42; 54
b/ 42; 36; 24; 12
- HS nhận xét

- HS nghe
- HS trả lời
* Giống nhau: Đều là kết quả của phép nhân trong bảng 6
* Khác nhau: + Phần a là dãy số cách đều 6 tăng dần
+Phần b là dãy số cách đều 6 giảm dần dần
- HS nghe



- 1 HS nêu: Số
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
Số cần điền lần lượt là: 24; 8; 4
- HS nghe

- 1 HS nêu: Số
-1HS trình bày
Số cần điền lần lượt là: 
a/ 24; 36; 18; 30; 42
b/ 5; 7; 10; 9; 8
- Đại diện 1 nhóm trình bày
- HS nghe

-1HS nêu: Số
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV vào nháp
a/ Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu.
b/ Số bút chì màu ở 4 hộp là: 
6 x 4  = 24 (chiếc)
-1HS trình bày
- HS nghe
- HS giải thích: Vì 1 hộp có 6 chiếc nên tìm 4 hộp có số chiếc bút chì màu ta lấy số bút ở 1 hộp là 6 nhân với số hộp cần tìm là 4.
- HS nghe 

- 1 HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ 1 thanh gỗ dài 60 cm được cưa thành 6 đoạn bằng nhau.
+ Hỏi mỗi đoạn gỗ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
- HS làm vào vở.
Bài giải
Mỗi đoạn gỗ dài là:
60 : 6 = 10 (cm)
Đáp số:10cm..
- HS quan sát và nhận xét bài bạn

- HS nghe

	3. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
                          ___________________________________________
Tiết 3                                    TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Bài 4: An toàn khi sử dụng đồ dùng trong nhà (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức
-  Hiểu đồ dùng, thiết bị trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận có thể làm bản thân hoặc người khác gặp nguy hiểm. 
- Nhận biết được một số tình huống thường gặp khi sử dụng đồ dùng, thiết bị trong nhà có thể gây nguy hiểm cho mình hoặc những người thân và cách sử dụng an toàn đồ dùng thiết bị điện. 
2. Năng lực
- Biết cách xử lý đơn giản trong tình huống mình hoặc người khác bị thương.
- Nhớ số điện thoại trợ giúp về y tế. 
3. Phẩm chất
- Có ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân và những người xung quanh. 
II. CHUẨN BỊ 
- Tranh, phích điện 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1. Mở đầu: Khởi động

	- GV yêu cầu HS nhớ lại tình huống nguy hiểm mà em đã trải qua hoặc chứng kiến khi sử dụng đồ dùng vật dụng và kể trước lớp. 
- GV gợi ý: Cho tay vào quạt khi quạt đang chạy, sờ tay vào bàn là nóng, bị bỏng khi cầm cốc nước nóng...
2. Hoạt động khám phá
* Mục tiêu: Biết cách xử lý trong những tình huống nếu mình hoặc người khác bị thương, bị thông 
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK 
+ Vì sao em Hoa bị bỏng? 
+ Hoa làm gì trong tình huống đó?
+ Em thấy Hoa xử lý như trên có đúng không? 
- Ngoài cách xử lý như trong SGK, khuyến khích HS nêu cách xử lí khác hợp lí mà các em đã chứng kiến hoặc thực hiện. 
3. Hoạt động thực hành 
* Mục tiêu: HS biết và thực hành cấm phích cắm điện đúng cách, an toàn
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK về cách cắm phích điện    
+ Trong ba cách ở trong SGK, em thấy cách nào đúng? Vì sao?
- GV đưa phích cắm điện đã chuẩn bị để hướng dẫn cách cầm đúng cho HS        
- GV nhận xét, đánh giá và rút ra kết luận: Khi cầm phích cắm điện, các em phải lau tay thật khô và cắm đúng cách.
4. Hoạt động vận dụng 
* Mục tiêu: HS biết cách xử lý một số tình huống khi bản thân và người thần sử dụng một số đồ dùng, thiết bị trong nhà không cẩn thận và biết cách cắm phích điện an toàn,
- GV tổ chức cho HS quan sát hình trong SGK: một bạn chuẩn bị sổ tay vào bàn là đang cắm điện, gợi ý để các em nhận biết đó là việc làm không an toàn và em sẽ làm gì khi gặp tình huống đó. 
- Ngoài những tình huống được thể hiện trong SGK, GV khuyến khích HS đưa các cách xử lý phù hợp khi gặp những tình huống không an toàn khác. 
- GV cũng khuyến khích HS kể những tình huống không an toàn khác và em gặp. 
5. Đánh giá 
- Biết cách sử dụng an toàn một số đồ dùng, thiết bị trong gia đình và cách xử lí phù hợp trong những tình huống đơn giản. 
- Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất  
6. Hướng dẫn về nhà
- Thực hành cắm phích điện đúng cách.
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
	
 
- Hs kể



- HS quan sát
- HS thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm trình bày






- HS quan sát và trả lời







- HS quan sát

- HS nêu

 


- HS đóng vai theo tình huống






*Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................                      
__________________________________________________

Thứ Sáu ngày 3 tháng 10 năm 2025
Tiết 1					      TOÁN
Bài 9: Bảng nhân 7, bảng chia 7 (Tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Hoàn thành được bảng nhân 7, bảng chia 7.
- Vận dụng vào tính nhẩm, giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 7, bảng chia 7.
- Sử dụng được bảng nhân, chia để tính được một số số phép nhân, phép chia trong bảng.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tivi, máy tính, máy soi
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3-5’)
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+Kiểm tra kiến thức đã học của HS ở bài học trước
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 6 x 3 = ?
+ Câu 2: 6 x 5 = ?
+ Câu 3: 6 x 4 = ?
+ Câu 4: 6 x 7 = ?
+ Câu 5: 6 x 8 = ?
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 6 x 3 = 18
+ Trả lời: 6 x 5 = 30
+ Trả lời: 6 x 4 = 24
+ Trả lời: 6 x 7 = 42
+ Trả lời : 6 x 8 = 48
- HS lắng nghe

	2. Khám phá (12-15’)
* Mục tiêu:
+ Giúp học sinh hình thành được bảng nhân 7, bảng chia 7
+ Học thuộc bảng nhân 7, bảng chia 7 (đối với HS học tốt)
* Cách tiến hành:

	- Cho HS quan sát tranh và đọc bài toán

- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài toán

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Gọi đại diện HS chia sẻ cách thực hiện
- GV nhận xét
- GV hỏi:  Hai đội có 14 bạn vậy mỗi đội có bao nhiêu bạn?
- GV nhận xét
- GV ghi lên bảng phép nhân 7 x 2 = 14   
- Đây là phép tính đầu tiên trong bảng nhân 7, bảng chia 7, tương tự cách hình thành bảng nhân 5, bảng chia 5,yêu cầu HS thảo luận cách hình thành bảng nhân 7, bảng chia 7.
- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả thảo luận
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
* Nhận xét: Thêm 7 vào kết quả 7 x 2 = 14 ta được kết quả của phép nhân 7 x 3 = 21.
- Học sinh đọc bảng nhân 7, bảng chia 7 vừa lập được 
+ Sau đó cho học sinh thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.
- Xoá dần bảng cho học sinh học thuộc lòng. 
- Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bảng nhân 7, bảng chia 7.
	- HS quan sát và đọc thầm bài toán.
- HS thảo luận nhóm 2 tìm hiểu bài và giải bài toán.
- HS trả lời: Một đội chơi kéo co có 7 bạn.
- HS trả lời: Hỏi 2 đội chơi kéo co có bao nhiêu bạn ?
- Đại diện HS chia sẻ: Một đội có 7 bạn, vậy hai đội sẽ có 14 bạn. Ta có phép nhân: 7 x 2 = 14
- HS trả lời: Hai đội có 14 bạn vậy mỗi đội có7 bạn , ta có phép chia: 14 : 2 = 7
- HS đọc
- HS thảo luận và viết nhanh bảng nhân 7, bảng chia 7 ra bảng con


- Đại diện các nhóm chia sẻ 
- HS theo dõi


- Cả lớp nói tiếp nhau đọc bảng nhân 5 lần
-Tự học thuộc lòng bảng nhân 7, bảng chia 7
- Đọc bảng nhân. 
- Thi đọc thuộc bảng nhân 7, bảng chia 7.

	3. Hoạt động (12-15’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 7, bảng chia 7
* Cách tiến hành:

	Bài 1: Số?
- Gọi HS nêu yêu cầu bài
- GV yêu cầu HS làm bảng
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2. Rô bốt lấy các quả bóng ghi phép tính có kết quả bé hơn 28. Hỏi Rô bốt lấy được bao nhiêu quả bóng?
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài
- GV gợi ý HS dựa vào bảng nhân 7 , bảng chia 7 đã học để làm bài.
- GV cho HS làm bài vào PBT
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 3: Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Bố của Mai đi công tác 4 tuần lễ. Hỏi bố của Mai đi công tác bao nhiêu ngày?
- Gọi 2 HS đọc đề bài toán.
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
+Muốn biết bố của Mai đi công tác bao nhiêu ngày ta làm tính gì ?
Gọi HS đọc bài giải, Gọi HS khác nhận xét.
GV kết luận.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- GV soi bài của HS, yêu cầu học sinh trình bày, học sinh khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- HS đọc yêu cầu bài 
- HS làm bảng
- Đọc bài làm của nhóm 
- Nhận xét.
- HS lắng nghe.



- HS nêu yêu cầu bài 


- HS làm vào PBT 
- HS nhận xét lẫn nhau



- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở thực hành.
- HS đọc bài, HS khác lắng nghe
                   Bài giải:
Số ngày bố của Mai đi công tác là:
7 x 4 = 28 (ngày)
Đáp số :28 ngày.



	3. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
          ____________________________________________________________

KHỐI TRƯỞNG


Nguyễn Thị Mỵ
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Két qui:

Tiét 3. Luyen tép

Yeu ciu chil yéu cia tiét hoc: Thyc hign duge tinh nhdm phép nhan, phép chia trong
bing da hoc; thyic hién duge tinh nhim phép nhan, phép chia co 55 0; tinh d9 dai
duéng gip khic dya vio phép nhan; gidi duge bii todn thiic (€ lién quan dén phép
‘nhin di hoc.

Bai 1: Gidp HS thyc hign phép nhan 6 56 0.

~ GV cho HS doc yéu cu ciia bai r6i lam bai.

- GV c6 thé huong din HS doc bai mdu dé nim duige cich lam rdi lam bai.

~ Sau khi lam b, GV cho HS nhin xét két qua phép nhan 6 0 v6i mot s6 va phép
chia s6 0 cho mot s6 trong titng cau a, ciu b nhu trong SGK. Sau do cho HS doc lai
nhin xét.

~ Luu 2 HS cong nhin truéng hop mdt s6 nhan v6i 0 luon c6 két qua bing 0 va vin
dung vdo tinh cic phép tinh tong .

Bdi 2: Rén ki nang tinh nhdm phép nhan, phép chia da hoc va so sinh két qui cic

phép tinh.

- GV cho HS doc yéu ciu clia bai vA lam bai.

~ GV 6 thé cho HS néu cich lam: Tinh két qui tiing phép tinh, so sinh cc két qua
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